
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /BC-UBND Ia H’Drai, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Các nội dung công khai, minh bạch theo Luật phòng, chống tham nhũng 2018 

(Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2022 đến 14/12/2022) 

 

Thực hiện Văn bản số 155/UBND-NC ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật 

phòng, chống tham nhũng. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo các nội dung công 

khai, minh bạch như sau: 

1. Các nội dung đã công khai, minh bạch: (có phụ lục kèm theo). 

2. Các nội dung chưa công khai, minh bạch và nguyên nhân: không. 

3. Đánh giá  

Ủy ban nhân dân huyện đã đẩy mạnh quán triệt và thực hiện nghiêm các văn 

bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng 

bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, trong đó đẩy mạnh công khai, minh 

bạch về tổ chức, các hoạt động như: quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, 

đầu tư xây dựng, kết quả giải quyết đơn thư; thủ tục hành chính, sử dụng ngân 

sách, tài sản công, kinh phí chi tiêu nội bộ, các chính sách an sinh xã hội, thi đua 

khen thưởng… tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân được tham gia giám sát việc triển khai thực hiện. Công khai, dân chủ trong 

công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh 

giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức; điều chuyển, thay thế những cán bộ 

lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ; đồng thời, thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công 

chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng. 

4. Kiến nghị, đề xuất: không. 

Trên đây là báo cáo các nội dung công khai, minh bạch năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Ia H’Drai./. 

Nơi nhận: 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

(b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Cơ quan UBKT-Thanh tra huyện; 

- Lưu VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 



 

 

 

STT Lĩnh vực/ Nội dung 
Thời điểm công 

khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp 

dụng công khai trên 

cổng/trang TTĐT) 

I 
Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, 

người lao động 

1 

Chương trình công tác trong 

tâm năm 2022 của UBND 

huyện 

26/01/2022 

Gửi văn bản trực 

đến các cơ quan, 

đơn vị thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện 

Quyết định số 23/QĐ-

UBND ngày 

26/01/2022 

 

2 

Kế hoạch đào tạo cán bộ, 

công chức, viên chức năm 

2022 

8/3/2022 

Gửi văn bản trực 

đến các cơ quan, 

đơn vị thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện và 

công khai trên trang 

thông tin điện tử 

Kế hoạch số 41/KH-

UBND ngày 

08/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện 

www.iahdrai.kontum.gov.vn

/VBDetail.aspx?idVB=3963 

3 

Kết luận thanh tra số 

08/KL-TTr ngày 11/5/2022 

về thanh tra trách nhiệm của 

Chủ tịch UBND trong việc 

lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

thực hiện theo chức năng, 

nhiệm vụ của BQL đầu tư 

xây dựng tại các huyện 

KonPlong, Kon Rẫy, Ia 

H’Drai và Thành phố Kon 

Tum  

16/5/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

Ủy ban nhân dân 

huyện 

Kết luận thanh tra số 

08/KL-TTr ngày 

11/5/2022 

 

II Tài chính 

1 Công bố công khai số 07/01/2022 Thông báo bằng văn Quyết định số 03/QĐ- http://www.iahdrai.kontum.g

http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/Uploads/files/1_%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20khai%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n%20n%C4%83m%202022.pdf


3 

 

liệu dự toán ngân sách 

năm 2022 

bản đến các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan và 

trên Trang thông tin 

điện tử 

UBND ngày 

07/01/2022 của 

UBND huyện 

ov.vn/Uploads/files/1_%20Q

%C4%90%20c%C3%B4ng

%20khai%20d%E1%BB%B

1%20to%C3%A1n%20n%C

4%83m%202022.pdf  

2 

Công bố công khai số 

liệu quyết toán ngân sách 

năm 2021 

01/8/2022 

Thông báo bằng văn 

bản đến các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan  

Quyết định số 

284/QĐ- UBND ngày 

01/8/2022 của UBND 

huyện 

http://www.iahdrai.kontum.g

ov.vn/VBDetail.aspx?idVB=

4136 

3 
Công khai thu chi ngân sách 

06 tháng đầu năm 2022 
15/7/2022 

Thông báo bằng văn 

bản đến các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan  

Thông báo số 89/TB- 

PTCKH ngày 

15/7/2022 của Phòng 

TC-KH 

 

4 Công khai tài sản của đơn vị 28/02/2022 Niêm yết  

Quyết định số 15/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2022 của 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

 

5 
Công khai dự toán năm 

2022 
03/01/2022 Niêm yết  

Quyết định số 02/QĐ-

UBND ngày 

03/01/2022 của 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

 

III Tổ chức cán bộ 

1 

Kế hoạch thực hiện định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác 

đối với công chức,viên chức 

không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý trong các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp thuộc Ủy ban nhân 

29/4/2022 

Gửi văn bản trực 

đến các cơ quan, 

đơn vị thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện 

Kế hoạch số 82/KH-

UBND ngày 

29/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện 

 

http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/Uploads/files/1_%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20khai%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n%20n%C4%83m%202022.pdf
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/Uploads/files/1_%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20khai%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n%20n%C4%83m%202022.pdf
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/Uploads/files/1_%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20khai%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n%20n%C4%83m%202022.pdf
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/Uploads/files/1_%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20khai%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n%20n%C4%83m%202022.pdf
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/Uploads/files/1_%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20khai%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n%20n%C4%83m%202022.pdf
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4136
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4136
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4136
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dân huyện vàỦy ban nhân 

dân các xã năm 2022 

2 

Báo cáo kết quả đánh giá, 

xếp loại tập thể lãnh đạo và 

cán bộ, công chức, viên 

chức  trong các cơ quan 

hành chính và các bộ, công 

chức, cán bộ không chuyên 

trách cấp xã, huyện Ia 

H’Drai năm 2021 

05/01/2022 

Gửi văn bản trực 

đến các cơ quan, 

đơn vị thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện 

Báo cáo số 13/BC-

UBND ngày 

05/01/2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện 

 

3 
Thông báo tuyển dụng công 

chức cấp xã năm 2022 
02/8/2022 

công khai trên trang 

thông tin điện tử; 

niêm yết 

Thông báo số 49/TB-

UBND ngày 

27/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện 

http://www.iahdrai.kontum.g

ov.vn/thong-bao/Thong-bao-

tuyen-dung-cong-chuc-cap-

xa-nam-2022-8789 

4 

Kế hoạch tuyển dụng viên 

chức sự nghiệp Giáo dục và 

Đào tạo huyện Ia H’Drai 

năm 2022 

03/8/2022 

công khai trên trang 

thông tin điện tử; 

niêm yết 

Kế hoạch số 139/KH-

UBND ngày 

03/8/2022 

http://www.iahdrai.kontum.g

ov.vn/Uploads/files/K%E1%

BA%BF%20ho%E1%BA%

A1ch%20tuy%E1%BB%83n

%20d%E1%BB%A5ng%20

vi%C3%AAn%20ch%E1%

BB%A9c%20n%C4%83m%

202022-2.pdf 

5 

Quyết định phê duyệt kết 

quả tuyển dụng công chức 

cấp xã năm 2022 

13/10/2022 

công khai trên trang 

thông tin điện tử; 

niêm yết 

Quyết định số 

179/QĐ-UBND ngày 

13/10/2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện 

http://www.iahdrai.kontum.g

ov.vn/Uploads/files/QD%20

PHE%20DUYET%20TDCC

%20CAP%20XA(1).pdf 

 

Quyết định phê duyệt kết 

quả tuyển dụng viên chức 

sự nghiệp Giáo dục và Đào 

tạo huyện Ia H’Drai năm 

2022 

09/11/2022 

công khai trên trang 

thông tin điện tử; 

niêm yết 

Quyết định số 

200/QĐ-UBND ngày 

09/11/2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện 

http://www.iahdrai.kontum.g

ov.vn/VBDetail.aspx?idVB=

4263 

http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-nam-2022-8789
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-nam-2022-8789
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-nam-2022-8789
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-nam-2022-8789
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/Uploads/files/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83m%202022-2.pdf
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/Uploads/files/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83m%202022-2.pdf
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/Uploads/files/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83m%202022-2.pdf
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/Uploads/files/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83m%202022-2.pdf
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/Uploads/files/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83m%202022-2.pdf
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/Uploads/files/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83m%202022-2.pdf
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/Uploads/files/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83m%202022-2.pdf
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/Uploads/files/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83m%202022-2.pdf
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4263
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4263
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4263
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IV Cải cách thủ tục hành chính, tiếp công dân 

1 

Các thủ tục hành chính 

thuộc các lĩnh vực (lĩnh vực 

phòng, chống tham nhũng; 

lĩnh vực Tư pháp; lĩnh vực 

tài chính; lĩnh vực Tài 

nguyên - Môi trường; lĩnh 

vực xây dựng, nhà ở, phát 

triển đô thị…)  

Công khai thường 

xuyên 

Niêm yết tại Bộ 

phận một cửa huyện 
  

2 
Tiến độ, kết quả giải quyết 

hồ sơ thủ tục hành chính 

Công khai thường 

xuyên 

Trang thông tin điện 

tử 
 

https://dichvucong.kontum.g

ov.vn/vi/procedure/search?k

eyword= 

3 

Công khai họ, tên, chức 

danh, số điện thoại của 

người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu Bộ 

phận Một cửa; họ, tên, chức 

danh, lĩnh vực công tác, số 

điện thoại của cán bộ, công 

chức, viên chức được cử 

đến làm việc tại Bộ phận 

Một cửa. 

Công khai thường 

xuyên 

Niêm yết tại Bộ 

phận một cửa huyện 
  

4 

Nội dung công khai hướng 

dẫn thực hiện phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức 

Công khai thường 

xuyên 

Niêm yết tại Bộ 

phận một cửa huyện 

Công văn số 

3308/VP-TTHCC 

ngày 26/11/2020 của 

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon 

tum 

 

5  

Tình hình, kết quả thực hiện 

kiểm soát thủ tục hành 

chính quý 1/2022 trên địa 

24/3/2022 

Gửi văn bản trực 

đến các cơ quan, 

đơn vị thuộc Ủy ban 

Báo cáo số 360/BC-

UBND ngày 

24/3/2022 

 

https://dichvucong.kontum.gov.vn/vi/procedure/search?keyword
https://dichvucong.kontum.gov.vn/vi/procedure/search?keyword
https://dichvucong.kontum.gov.vn/vi/procedure/search?keyword
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vàn huyện Ia H’Drai nhân dân huyện 

6 

Lịch tiếp công dân định kỳ 

năm 2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện 

24/12/2021 

Niêm yết tại trụ sở 

Tiếp công dân và 

trên trang thôn tin 

điện tử huyện 

Thông báo số 67/TB-

UBND ngày 

24/12/2021 

 

7 

Nội quy tiếp dân, thủ tục 

hành chính tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản anh 

Thường xuyên 
Niêm yết tại trụ sở 

Tiếp công dân 
  

V Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

1 
Phê duyệt kế hoạch thanh 

tra năm 2022 
14/12/2021 

Gửi văn bản trực 

tiếp đến thanh tra 

tỉnh, các đối tượng 

thanh tra và các đơn 

vị có liên quan 

Quyết định số 

373/QĐ-UBND ngày 

14/12/2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

huyện 

 

2 
Công bố quyết định thanh 

tra 
24/02/2022 Biên bản họp 

Biên bản công bố 

quyết định thanh tra 

ngày 24/02/2022 tại 

Trung tâm dịch vụ 

môi trường và đô thị 

huyện; Biên bản công 

bố quyết định thanh 

tra tại các đơn vị: 

UBND xã Ia Tơi, Ia 

Dom, Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng, Văn phòng 

đăng ký đất đại huyện  

 

3 

Kết luận thanh tra tại Trung 

tâm Môi trường và dịch vụ 

đô thị huyện 

20/5/2022 
công khai trên trang 

thông tin điện tử 

Kết luận thanh tra số 

01/KL-CQUBKT-TTr 

ngày 16/5/2022 của 

Cơ quan Ủy ban 

https://www.iahdrai.kontum.

gov.vn/thong-bao/Ket-luan-

thanh-tra-viec-chap-hanh-

cac-quy-dinh-cua-phap-luat-

https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Ket-luan-thanh-tra-viec-chap-hanh-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-quan-ly-tai-chinh,-mua-sam,-quan-ly,-su-dung-tai-san-cong-tai-Trung-tam-Moi-truong-va-Dich-vu-do-thi-huyen-Ia-H39;Drai-8545
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Ket-luan-thanh-tra-viec-chap-hanh-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-quan-ly-tai-chinh,-mua-sam,-quan-ly,-su-dung-tai-san-cong-tai-Trung-tam-Moi-truong-va-Dich-vu-do-thi-huyen-Ia-H39;Drai-8545
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Ket-luan-thanh-tra-viec-chap-hanh-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-quan-ly-tai-chinh,-mua-sam,-quan-ly,-su-dung-tai-san-cong-tai-Trung-tam-Moi-truong-va-Dich-vu-do-thi-huyen-Ia-H39;Drai-8545
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Ket-luan-thanh-tra-viec-chap-hanh-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-quan-ly-tai-chinh,-mua-sam,-quan-ly,-su-dung-tai-san-cong-tai-Trung-tam-Moi-truong-va-Dich-vu-do-thi-huyen-Ia-H39;Drai-8545
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Kiểm tra – Thanh tra 

huyện  

ve-quan-ly-tai-chinh,-mua-

sam,-quan-ly,-su-dung-tai-

san-cong-tai-Trung-tam-

Moi-truong-va-Dich-vu-do-

thi-huyen-Ia-H39;Drai-8545 

4 

Kết luận thanh tra việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất trên địa bàn huyện 

20/5/2022 
công khai trên trang 

thông tin điện tử 

Kết luận thanh tra số 

02/KL-CQUBKT-TTr 

ngày 17/5/2022 của 

Cơ quan Ủy ban 

Kiểm tra – Thanh tra 

huyện 

https://www.iahdrai.kontum.

gov.vn/thong-bao/Ket-luan-

thanh-tra-ve-cap-Giay-

chung-nhan-Quyen-su-dung-

dat-tren-dia-ban-huyen-Ia-

H39;Drai-8547 

5 
Báo cáo kết quả thanh tra, 

kiểm tra quý I/2022 
15/3/2022 

công khai trên trang 

thông tin điện tử 

Báo cáo số 318/BC-

UBND ngày 

15/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện 

https://www.iahdrai.kontum.

gov.vn/VBDetail.aspx?idVB

=3968 

6 

Quyết định giải quyết khiếu 

nại lần đầu của ông Nguyễn 

Thanh Tâm, thôn 1, Thị trấn 

Sa Thầy, huyện Sa Thầy 

20/5/2022 
công khai trên trang 

thông tin điện tử 

Quyết định số 83/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2022 

https://www.iahdrai.kontum.

gov.vn/thong-bao/Thong-

bao-Ve-viec-giai-quyet-

khieu-nai-cua-cua-ong-

Nguyen-Thanh-Tam;-Dia-

chi-Thon-1,-thi-tran-Sa-

Thay,-huyen-Sa-thay,-tinh-

Kon-Tum-8546 

7 

Công khai bản kê khai tài 

sản, thu nhập của Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch HĐND, 

UBND huyện. 

 

22/12/2021 

Công khai tại cuộc 

họp Văn phòng 

Huyện ủy – Hội 

đồng nhân dân - Ủy 

ban nhân dân huyện 

Biên bản công khai 

ngày 22/12/2021 
 

8 

Báo cáo công tác phòng, 

chống tham nhũng quý 

I/2022 

14/3/2022 
công khai trên trang 

thông tin điện tử 

Báo cáo số 311/BC-

UBND ngày 

14/3/2022 của UBND 

huyện 

https://www.iahdrai.kontum.

gov.vn/VBDetail.aspx?idVB

=3967 

https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Ket-luan-thanh-tra-viec-chap-hanh-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-quan-ly-tai-chinh,-mua-sam,-quan-ly,-su-dung-tai-san-cong-tai-Trung-tam-Moi-truong-va-Dich-vu-do-thi-huyen-Ia-H39;Drai-8545
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Ket-luan-thanh-tra-viec-chap-hanh-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-quan-ly-tai-chinh,-mua-sam,-quan-ly,-su-dung-tai-san-cong-tai-Trung-tam-Moi-truong-va-Dich-vu-do-thi-huyen-Ia-H39;Drai-8545
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Ket-luan-thanh-tra-viec-chap-hanh-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-quan-ly-tai-chinh,-mua-sam,-quan-ly,-su-dung-tai-san-cong-tai-Trung-tam-Moi-truong-va-Dich-vu-do-thi-huyen-Ia-H39;Drai-8545
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Ket-luan-thanh-tra-viec-chap-hanh-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-quan-ly-tai-chinh,-mua-sam,-quan-ly,-su-dung-tai-san-cong-tai-Trung-tam-Moi-truong-va-Dich-vu-do-thi-huyen-Ia-H39;Drai-8545
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Ket-luan-thanh-tra-viec-chap-hanh-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-quan-ly-tai-chinh,-mua-sam,-quan-ly,-su-dung-tai-san-cong-tai-Trung-tam-Moi-truong-va-Dich-vu-do-thi-huyen-Ia-H39;Drai-8545
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Ket-luan-thanh-tra-ve-cap-Giay-chung-nhan-Quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-huyen-Ia-H39;Drai-8547
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Ket-luan-thanh-tra-ve-cap-Giay-chung-nhan-Quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-huyen-Ia-H39;Drai-8547
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Ket-luan-thanh-tra-ve-cap-Giay-chung-nhan-Quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-huyen-Ia-H39;Drai-8547
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Ket-luan-thanh-tra-ve-cap-Giay-chung-nhan-Quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-huyen-Ia-H39;Drai-8547
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Ket-luan-thanh-tra-ve-cap-Giay-chung-nhan-Quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-huyen-Ia-H39;Drai-8547
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Ket-luan-thanh-tra-ve-cap-Giay-chung-nhan-Quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-huyen-Ia-H39;Drai-8547
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=3968
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=3968
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=3968
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-Ve-viec-giai-quyet-khieu-nai-cua-cua-ong-Nguyen-Thanh-Tam;-Dia-chi-Thon-1,-thi-tran-Sa-Thay,-huyen-Sa-thay,-tinh-Kon-Tum-8546
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-Ve-viec-giai-quyet-khieu-nai-cua-cua-ong-Nguyen-Thanh-Tam;-Dia-chi-Thon-1,-thi-tran-Sa-Thay,-huyen-Sa-thay,-tinh-Kon-Tum-8546
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-Ve-viec-giai-quyet-khieu-nai-cua-cua-ong-Nguyen-Thanh-Tam;-Dia-chi-Thon-1,-thi-tran-Sa-Thay,-huyen-Sa-thay,-tinh-Kon-Tum-8546
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-Ve-viec-giai-quyet-khieu-nai-cua-cua-ong-Nguyen-Thanh-Tam;-Dia-chi-Thon-1,-thi-tran-Sa-Thay,-huyen-Sa-thay,-tinh-Kon-Tum-8546
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-Ve-viec-giai-quyet-khieu-nai-cua-cua-ong-Nguyen-Thanh-Tam;-Dia-chi-Thon-1,-thi-tran-Sa-Thay,-huyen-Sa-thay,-tinh-Kon-Tum-8546
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-Ve-viec-giai-quyet-khieu-nai-cua-cua-ong-Nguyen-Thanh-Tam;-Dia-chi-Thon-1,-thi-tran-Sa-Thay,-huyen-Sa-thay,-tinh-Kon-Tum-8546
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-Ve-viec-giai-quyet-khieu-nai-cua-cua-ong-Nguyen-Thanh-Tam;-Dia-chi-Thon-1,-thi-tran-Sa-Thay,-huyen-Sa-thay,-tinh-Kon-Tum-8546
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-Ve-viec-giai-quyet-khieu-nai-cua-cua-ong-Nguyen-Thanh-Tam;-Dia-chi-Thon-1,-thi-tran-Sa-Thay,-huyen-Sa-thay,-tinh-Kon-Tum-8546
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=3967
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=3967
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=3967
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9 

Công khai địa chỉ đường 

dây nóng, hộp thư điện tử 

và các kênh tiếp nhận thông 

tin từ người dân và doanh 

nghiệp 

Thường xuyên 
Trang thông tin điện 

tử huyện 

Thông báo số 48/TB-

UBND ngày 

27/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện 

https://www.iahdrai.kontum.

gov.vn/tin-tuc-su-kien/So-

dien-thoai-duong-day-nong-

va-hop-thu-dien-tu-cong-vu-

cua-Uy-ban-nhan-dan-

huyen-Ia-

H%E2%80%99Drai-7637 

10 

Kết luận thanh tra việc chấp 

hành các quy định của pháp 

luật về quản lý tài chính tại 

Trường TH-THCS Nguyễn 

Du 

05/8/2022 
Trang thông tin điện 

tử huyện 

Kết luận số 03/KL-

CQUBKT-TTr 

http://www.iahdrai.kontum.g

ov.vn/Uploads/files/2022-

03-KL-CQUBKT-TTr.pdf 

 

Báo cáo công tác phòng, 

chống tham nhũng quý III 

và 9 tháng đầu năm 2022 

20/9/2022 
Trang thông tin điện 

tử huyện 

Báo cáo số 873/BC-

UBND ngày 

20/9/2022 của UBND 

huyện 

http://www.iahdrai.kontum.g

ov.vn/VBDetail.aspx?idVB=

4220 

11 

Báo cáo kết quả thanh tra, 

kiểm tra 9 tháng đầu năm 

2022 

16/9/2022 
Trang thông tin điện 

tử huyện 

Báo cáo số 862/BC-

UBND ngày 

16/9/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện 

http://www.iahdrai.kontum.g

ov.vn/VBDetail.aspx?idVB=

4198 

12 

Báo cáo kết quả thanh tra, 

kiểm tra 6 tháng đầu năm 

2022 

17/6/2022 
Trang thông tin điện 

tử huyện 

Báo cáo số 649/BC-

UBND ngày 

17/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện 

http://www.iahdrai.kontum.g

ov.vn/VBDetail.aspx?idVB=

4059 

VI Lĩnh vực Tư pháp 

1 

Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí chứng thực 

11/11/2016 
Niêm yết tại Trụ sở 

làm việc 

Thông tư số 226/2016 

của Bộ Trưởng Bộ 

Tài chính 

 

2 

Công bố Danh mục Văn bản 

quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND huyện Ia 

27/01/2022 
Niêm yết tại Trụ sở 

làm việc 

Quyết định số 15/QĐ-

UBND ngày 

17/01/2022 của 

 

https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/tin-tuc-su-kien/So-dien-thoai-duong-day-nong-va-hop-thu-dien-tu-cong-vu-cua-Uy-ban-nhan-dan-huyen-Ia-H%E2%80%99Drai-7637
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/tin-tuc-su-kien/So-dien-thoai-duong-day-nong-va-hop-thu-dien-tu-cong-vu-cua-Uy-ban-nhan-dan-huyen-Ia-H%E2%80%99Drai-7637
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/tin-tuc-su-kien/So-dien-thoai-duong-day-nong-va-hop-thu-dien-tu-cong-vu-cua-Uy-ban-nhan-dan-huyen-Ia-H%E2%80%99Drai-7637
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/tin-tuc-su-kien/So-dien-thoai-duong-day-nong-va-hop-thu-dien-tu-cong-vu-cua-Uy-ban-nhan-dan-huyen-Ia-H%E2%80%99Drai-7637
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/tin-tuc-su-kien/So-dien-thoai-duong-day-nong-va-hop-thu-dien-tu-cong-vu-cua-Uy-ban-nhan-dan-huyen-Ia-H%E2%80%99Drai-7637
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/tin-tuc-su-kien/So-dien-thoai-duong-day-nong-va-hop-thu-dien-tu-cong-vu-cua-Uy-ban-nhan-dan-huyen-Ia-H%E2%80%99Drai-7637
https://www.iahdrai.kontum.gov.vn/tin-tuc-su-kien/So-dien-thoai-duong-day-nong-va-hop-thu-dien-tu-cong-vu-cua-Uy-ban-nhan-dan-huyen-Ia-H%E2%80%99Drai-7637
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4220
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4220
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4220
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4198
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4198
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4198
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4059
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4059
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4059
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H’Drai ban hành hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

hoặc một phần năm 2021 

UBND huyện 

3 

Quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng Tư 

pháp huyện Ia H’Drai 

27/4/2022 
Niêm yết tại Trụ sở 

làm việc 

Quyết định số 

01/2022/QĐ-UBND 

của UBND huyện Ia 

H’Drai 

 

4 

Phân công nhiệm vụ lãnh 

đạo, công chức Phòng Tư 

pháp huyện Ia H’Drai 

17/5/2022 Niêm yết  

Thông báo số 02/TB-

PTP của Phòng Tư 

pháp huyện 

 

5 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 

24/4/2020 của HĐND 

huyện về việc giao UBND 

huyện quyết định chủ 

trương đầu tư dự án nhóm C 

12/7/2022 

Đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử 

huyện và niêm yết 

tại Trụ sở làm việc 

Nghị quyết số 

01/2022/NQ-HĐND 

của HĐND huyện 

 

6 

Quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội  huyện Ia H’Drai 

28/9/2022 
Niêm yết tại Trụ sở 

làm việc 

Quyết định số 

03/2022/QĐ-UBND 

của UBND huyện 

 

7 

Kết quả công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính năm 2022 

27/10/2022  

Báo cáo số 960/BC-

UBND của UBND 

huyện 

 

8 

Cung cấp tài liệu hướng dẫn 

xây dựng kế hoạch và thực 

hiện hệ thống hóa văn bản 

kỳ 2019-2023 

10/11/2022 

Đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của 

huyện 

Công văn số 227/CV-

PTP của Phòng Tư 

pháp 

http://www.iahdrai.kontum.g

ov.vn/VBDetail.aspx?idVB=

4276 

VII Lĩnh vực kế hoạch đầu tư 

1 Giao chi tiết kế hoạch điều Ngày 18/3/2022 Gửi văn bản đến các Quyết định số 62/QĐ-  

http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4276
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4276
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=4276


10 

 

chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025  

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

UBND ngày 

18/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện 

 

2 

Giao chi tiết kế hoạch điều 

chỉnh kế hoạch đâu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước 

trên địa bàn huyện năm 

2021 

Ngày 18/3/2022 

Gửi văn bản đến các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quyết định số 63/QĐ-

UBND ngày 

18/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện 

 

3 

Giao chi tiết kế hoạch điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch đâu 

tư công nguồn ngân sách 

nhà nước trên địa bàn huyện 

năm 2022 

Ngày 18/3/2022 

Gửi văn bản đến các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quyết định số 64/QĐ-

UBND ngày 

18/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện 

 

4 

về việc giao chi tiết kế 

hoạch điểu chỉnh, bổ sung 

đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 huyện Ia 

H’Drai (lần3) 

Ngày 12/7/2022 

Gửi văn bản đến các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quyết định số 

258/QĐ-UBND ngày 

12/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện 

 

5 

về việc giao chi tiết kế 

hoạch điểu chỉnh, bổ sung 

đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 huyện Ia 

H’Drai (lần 4) 

Ngày 11/11/2022 

Gửi văn bản đến các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quyết định số 

382/QĐ-UBND ngày 

11/11/2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện 

 

6 

về việc giao chi tiết kế 

hoạch điểu chỉnh, bổ sung 

đầu tư nguồn ngân sách 

năm 2022 huyện Ia H’Drai 

(lần 3) 

Ngày 11/11/2022 

Gửi văn bản đến các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quyết định số 

384/QĐ-UBND ngày 

11/11/2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện 

 

7  

về việc giao chi tiết kế 

hoạch điểu chỉnh, bổ sung 

đầu tư nguồn ngân sách 

Ngày 12/7/2022 

Gửi văn bản đến các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quyết định số 

259/QĐ-UBND ngày 

12/7/2022 của Ủy ban 
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năm 2022 huyện Ia H’Drai 

(lần 2) 

nhân dân huyện 

8 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Ngày 01/04/2022 
tại Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia 

Quyết định số 72/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện 

 

website: 

http://muasamcong.mpi.gov.

vn 

 

9 Thông báo Mời thầu Ngày 13/04/2022 
tại Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia 

Quyết định số 06/QĐ-

TTDVNN  ngày 

13/04/2022 của Trung 

tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện  

website: 

http://muasamcong.mpi.gov.

vn 

10 Kết quả lựa chọn nhà thầu Ngày 28/04/2022 
tại Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia 

Quyết định số 09/QĐ-

TTDVNN ngày 

27/04/2022 của Trung 

tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện 

website: 

http://muasamcong.mpi.gov.

vn 

11 

Công bố công khai dự toán 

ngân sách Trung ương bổ 

sung mục tiêu năm 2022 

thực hiện các Chương trình 

MTQG trên địa bàn huyện 

Ia H’Drai 

26/7/2022 

Thông báo bằng văn 

bản đến các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan 

Quyết định số 

280/QĐ-UBND ngày 

26/7/2022 của UBND 

huyện 

 

12 

Công khai danh sách các dự 

án do các chủ đầu tư, ban 

quản lý dự án vi phạm thời 

gian lập báo cáo quyết toán 

08/10/2022 

Thông báo bằng văn 

bản đến các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan 

Báo cáo số 927/BC-

UBND ngày 

08/10/2022 của 

UBND huyện 

 

VIII Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

1 
Công bố hiện trạng rừng 

huyện Ia H’Drai năm 2021 
16/3/2022 

Gửi văn bản trực 

đến các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Quyết định số 56/QĐ-

UBND ngày 

16/3/2022 

 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/
http://muasamcong.mpi.gov.vn/
http://muasamcong.mpi.gov.vn/
http://muasamcong.mpi.gov.vn/
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IX Lĩnh vực Tài nguyên môi trường 

1 

Công khai quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030 

trên địa bàn huyện Ia 

H’Drai 

21/3/2022 
Trang thông tin điện 

tử huyện 

Thông báo số 17/TB-

UBND ngày 

17/3/2022 

http://www.iahdrai.kontum.g

ov.vn/thong-bao/Thong-bao-

ve-viec-cong-bo-cong-khai-

Quy-hoach-su-dung-dat-

thoi-ky-20212030-huyen-Ia-

H%E2%80%99Drai,-tinh-

Kon-Tum-8394 

2 

Công bố công khai kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 của 

huyện Ia H’Drai 

30/5/2022 
Trang thông tin điện 

tử huyện 

Thông báo số 35/TB-

UBND ngày 

27/5/2022 

https://www.iahdrai.kontum.

gov.vn/thong-bao/Thong-

bao-Ve-viec-cong-bo-cong-

khai-Ke-hoach-su-dung-dat-

nam-2022-cua-huyen-Ia-

H%E2%80%99Drai-8587 

3 
Về việc lựa chọn tổ chức 

đấu giá 
18/01/2022 

Đài phát thanh 

truyền hình tỉnh 

Thông báo số 02/TB-

BQL ngày 

18/01/2022 của Ban 

quản lý đầu tư và xây 

dựng huyện 

 

4 Quy chế đấu giá 25/02/2022 

Niêm yết tại Ban 

quản lý đầu tư và 

xây dựng huyện và 

trong hồ sơ đấu giá 

Quy chế số 38/QC-

ĐGTS ngày 

25/02/2022 của Trung 

tâm dịch vụ đấu giá 

tài sản 

 

5 
Bản niêm yết thông báo đấu 

giá tài sản 
25/02/2022 

Công thông tin điện 

tử quốc gia về đấu 

giá tài sản và Công 

thônh tin điện tử tỉnh 

Kon Tum; Niêm yết 

tại Ban quản lý đầu 

tư và xây dựng 

Bản niêm yết số 

40/NY-ĐGTS ngày 

25/02/2022 của Trung 

tâm dịch vụ đấu giá 

tài sản  

 

http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-Quy-hoach-su-dung-dat-thoi-ky-20212030-huyen-Ia-H%E2%80%99Drai,-tinh-Kon-Tum-8394
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-Quy-hoach-su-dung-dat-thoi-ky-20212030-huyen-Ia-H%E2%80%99Drai,-tinh-Kon-Tum-8394
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-Quy-hoach-su-dung-dat-thoi-ky-20212030-huyen-Ia-H%E2%80%99Drai,-tinh-Kon-Tum-8394
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-Quy-hoach-su-dung-dat-thoi-ky-20212030-huyen-Ia-H%E2%80%99Drai,-tinh-Kon-Tum-8394
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-Quy-hoach-su-dung-dat-thoi-ky-20212030-huyen-Ia-H%E2%80%99Drai,-tinh-Kon-Tum-8394
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-Quy-hoach-su-dung-dat-thoi-ky-20212030-huyen-Ia-H%E2%80%99Drai,-tinh-Kon-Tum-8394
http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/thong-bao/Thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-Quy-hoach-su-dung-dat-thoi-ky-20212030-huyen-Ia-H%E2%80%99Drai,-tinh-Kon-Tum-8394
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huyện và Ủy ban 

nhân dân xã Ia Tơi 

X Lĩnh vực Lao động -Thương binh và Xã hội 

1 

Báo cáo quyết toán kinh phí 

thực hiện các chính sách an 

sinh xã hội lĩnh vực y tế và 

bảo đảm xã hội năm 2021 

20/01/2022 

 

Thông báo bằng văn 

bản đến cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Văn bản số 82/BC - 

UBND ngày 

20/01/2022.  

 

 

2 

Báo cáo công tác an sinh xã 

hội trong dịp Tết Nguyên 

đán 2022 

14/02/2022 

 

 

 

Thông báo bằng văn 

bản đến cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Văn bản số 182/BC - 

UBND ngày 

14/2/2022.  

 

 

 

3 

Báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 

2022 và phương hướng 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2022 

20/5/2022 

 

Thông báo bằng văn 

bản đến cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Văn bản số 41/BC - 

UBND ngày 

20/5/2022.  

 

 

4 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 

tháng cho đối tượng: Người 

đơn thân nghèo đang nuôi 

con dưới 16 tuổi, thuộc diện 

quy định tại Khoản 4 Điều 5 

Nghị định 20/2021/NĐ-CP 

ngày 15/3/2021. (Trần Thị 

Thương, Lương Thị Giang, 

Lữ Thị Trang) 

24/02/2022 

 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Biên bản họp Hội 

đồng xét duyệt trợ 

giúp xã hội xã Ia Đal. 

Quyết định số 30/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2022 của 

UBND huyện Quyết 

định số 32/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2022 của 

UBND huyện Quyết 

định số 33/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2022 của 
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UBND huyện 

5 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 

tháng cho đối tượng: Người 

cao tuổi đủ từ 80 tuổi trở lên 

(Hà Văn Lay) 

24/02/2022 

 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Biên bản họp Hội 

đồng xét duyệt trợ 

giúp xã hội xã Ia Đal. 

Quyết định số 31/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2022 của 

UBND huyện 

 

6 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 

tháng cho đối tượng: Người 

đơn thân nghèo đang nuôi 

con dưới 16 tuổi, thuộc diện 

quy định tại Khoản 4 Điều 5 

Nghị định 20/2021/NĐ-CP 

ngày 15/3/2021.(Đỗ Thị 

Yến) 

27/4/2022 

 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Quyết định số 76/QĐ-

UBND ngày 

27/4/2022 của UBND 

huyện 

 

7 

Kết luận của Hội đồng xác 

định mức độ khuyết tật đối 

với đối tượng: Triệu Văn 

Trường 

17/4/2022 

 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Biên bản họp kết luận 

dạng khuyết tật và 

mức độ khuyết tật của 

Hội đồng xác định 

mức độ khuyết tật xã 

Ia Dom. Quyết định 

số 77/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2022 của 

UBND huyện 

 

8 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ thôi hưởng trợ cấp xã 

hội hằng tháng cho đối 

tượng Bảo trợ xã hội NCT 

bị chết: Lò Thái Sơn 

23/5/2022 

 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Hồ sơ, tờ trình số 

28/TTr-UBND ngày 

18/5/2022 của UBND 

xã Ia Tơi, Quyết định 

số 84/QĐ-UBND 
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ngày 23/5/2022 của 

UBND huyện 

9 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ hỗ trợ mai táng phí 

cho người tổ chức mai tang 

đối tượng Bảo trợ xã hội 

NCT bị chết: Lò Thái Sơn 

23/5/2022 

 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Hồ sơ, tờ trình số 

28/TTr-UBND ngày 

18/5/2022 của UBND 

xã Ia Tơi, Quyết định 

số 85/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2022 của 

UBND huyện 

 

10 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 

tháng cho đối tượng: Người 

đơn thân nghèo đang nuôi 

01 con dưới 16 tuổi (Hà Thị 

Thắm) 

18/6/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Hồ sơ, Tờ trình số 

35/TTr-UBND ngày 

15/6/2022 của UBND 

xã Ia Tơi, Quyết định 

số 93/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2022 của 

UBND huyện 

 

11 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 

tháng cho đối tượng: Người 

khuyết nặng (dạng tật 

khuyết tật thần kinh, trí tuệ) 

Hà Văn Tâm 

05/7/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Hồ sơ, Tờ trình số 

34/TTr-UBND ngày 

27/6/2022của UBND 

xã Ia Đal, Quyết định 

số 100/QĐ-UBND 

ngày 05/7/2022 của 

UBND huyện 

 

12 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 

tháng cho đối tượng: Trẻ em 

dưới 16 tuổi không có 

nguồn nuôi dưỡng (mồ 

côi cả cha lẫn mẹ) Nguyễn 

Tuấn Anh 

08/7/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Hồ sơ, Tờ trình số 

44/TTr-UBND ngày 

06/7/2022 của UBND 

xã Ia Tơi, Quyết định 

số 103/QĐ-UBND 

ngày 08/7/2022 của 

UBND huyện 

 

13 
Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 
08/7/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

Hồ sơ, Tờ trình số 

44/TTr-UBND ngày 
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tháng cho đối tượng: đối 

tượng gia đình nhận chăm 

sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 

16 tuổi không có 

nguồn nuôi dưỡng (mồ côi 

cả cha lẫn mẹ) Trần Thị 

Bình 

bản đến cơ quan 06/7/2022, Quyết 

định số 104/QĐ-

UBND ngày 

08/7/2022 của UBND 

huyện 

14 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ thôi hưởng trợ cấp xã 

hội hằng tháng cho đối 

tượng Bảo trợ xã hội NCT 

Người đủ 80 tuổi trở lên 

Chuyển nơi cư trú (Đinh 

Thị Nậu) 

07/8/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Hồ sơ, Tờ trình số 

34/TTr-UBND ngày 

27/6/2022của UBND 

xã Ia Đal, Quyết định 

số 119/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2022 của 

UBND huyện 

 

15 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ điều chỉnh mức trợ 

cấp hàng tháng cho đối 

tượng người khuyết tật nặng 

sang đối tượng người 

khuyết tật nặng là người cao 

tuổi (Dương Thị Thao) 

29/7/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

 Quyết định số 

113/QĐ-UBND ngày 

29/7/2022 của UBND 

huyện 

 

16 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ điều chỉnh mức trợ 

cấp hàng tháng cho đối 

tượng đối tượng người đơn 

thân nuôi 02 con nhỏ dưới 

16 tuổi sang đối tượng 

người đơn thân nuôi 03 con 

nhỏ dưới 16 tuổi (Lường 

Thị Xón) 

29/7/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

 Quyết định số 

114/QĐ-UBND ngày 

29/7/2022 của UBND 

huyện 

 

17 
Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ điều chỉnh mức trợ 
29/7/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

 Quyết định số 

115/QĐ-UBND ngày 
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cấp hàng tháng cho đối 

tượng đối tượng người 

khuyết tật đặc biệt nặng 

sang đối tượng người 

khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao 

tuổi (Nguyễn Thị Trinh) 

bản đến cơ quan 29/7/2022 của UBND 

huyện 

18 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ điều chỉnh mức trợ 

cấp hàng tháng cho đối 

tượng đối tượng người 

khuyết tật đặc biệt nặng 

sang đối tượng người 

khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao 

tuổi (Vi Văn Nhơ) 

29/7/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

 Quyết định số 

116/QĐ-UBND ngày 

29/7/2022 của UBND 

huyện 

 

19 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 

tháng cho đối tượng: đối 

tượng khuyết tật nặng; dạng 

tật: Thần kinh, tâm thần (Vi 

Thị Ăm) 

17/8/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Hồ sơ, Tờ trình số 

53/TTr-UBND ngày 

15/8/2022của UBND 

xã Ia Tơi, Quyết định 

số 138/QĐ-UBND 

ngày 17/8/2022 của 

UBND huyện 

 

20 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 

tháng cho đối tượng: đối 

tượng khuyết tật nặng là trẻ 

em; dạng tật: Khuyết tật trí 

tuệ, khuyết tật nói (BRós 

An Huy) 

18/8/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Hồ sơ, Tờ trình số 

38/TTr-UBND ngày 

16/8/2022 của UBND 

xã Ia Do , Quyết định 

số 139/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2022 của 

UBND huyện 

 

21 
Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 
24/8/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

Hồ sơ, Tờ trình số 

47/TTr-UBND ngày 
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tháng cho đối tượng: thuộc 

đối tượng khuyết tật đặc 

biệt nặng là trẻ em; dạng 

tật: Khuyết tật thần kinh, 

khuyết tật vận động (Mai 

Trần Ngọc Anh) 

bản đến cơ quan 23/8/2022 UBND xã 

Ia Dom; Quyết định 

số 141/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2022 của 

UBND huyện 

22 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 

tháng cho đối tượng: đối 

tượng hộ gia đình đang trực 

tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 

mỗi một người khuyết tật 

đặc biệt nặng (Mai Thanh 

Hoàn) 

20/9/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Hồ sơ, Tờ trình số 

50/TTr-UBND ngày 

13/9/2022 của UBND 

xã Ia Đal; Quyết định 

số 164/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2022 của 

UBND huyện 

 

23 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 

tháng cho đối tượng: đối 

tượng người khuyết tật đặc 

biệt năng; dạng tật: Khuyết 

tật thần kinh, tâm 

thần (Hà Thị Đoài) 

21/9/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Hồ sơ, Tờ trình số 

53/TTr-UBND ngày 

19/9/2022 của UBND 

xã Ia Đal; Quyết định 

số 165/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2022 của 

UBND huyện 

 

24 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 

tháng cho đối tượng: thuộc 

đối tượng khuyết tật nặng là 

trẻ em; dạng tật: Khuyết tật 

thần kinh 

(Chậm phát triển so với độ 

tuổi/Hội chứng Down) 

Hoàng Thị Ngọc Diệp 

21/9/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Hồ sơ, Tờ trình số 

53/TTr-UBND ngày 

19/9/2022 của UBND 

xã Ia Đal; Quyết định 

số 166/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2022 của 

UBND huyện 

 

25 
Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 
23/9/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

Hồ sơ, Tờ trình số 

43/TTr-UBND ngày 
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tháng cho đối tượng: Người 

cao tuổi đủ từ 80 tuổi trở lên 

(Hà Thị Hiêm) 

bản đến cơ quan 20/9/2022 của UBND 

xã Ia Dom; Quyết 

định số 168/QĐ-

UBND ngày 

23/9/2022 của UBND 

huyện 

26 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 

tháng cho đối tượngđối 

tượng khuyết tật nặng là trẻ 

em; dạng tật: Khuyết 

tật thần kinh trí tuệ - nghe 

nói. Chậm phát triển so với 

độ tuổi (Vy Sang Hiên) 

03/11/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Hồ sơ, Tờ trình số 

66/TTr-UBND ngày 

28/10/2022 của 

UBND xã Ia Đal; 

Quyết định số 

198/QĐ-UBND ngày 

03/11/2022 của 

UBND huyện 

 

27 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 

tháng cho đối tượng: Người 

đơn thân nghèo đang nuôi 

01 con dưới 16 tuổi (Vi Văn 

Sao) 

31/10/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Hồ sơ, Tờ trình số  

47/TTr-UBND ngày 

27/10/2022 của 

UBND xã Ia Dom; 

Quyết định số 

196/QĐ-UBND ngày 

31/10/2022 của 

UBND huyện  

 

28 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 

tháng cho đối tượng: Người 

đơn thân nghèo đang nuôi 

02 con dưới 16 tuổi (Vi Thị 

Thắm) 

10/11/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Hồ sơ, Tờ trình số  

52/TTr-UBND ngày 

07/11/2022 của 

UBND xã Ia Dom; 

Quyết định số 

201/QĐ-UBND ngày 

10/11/2022 của 

UBND huyện  

 

29 
Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 
 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

Hồ sơ, Tờ trình số  

75/TTr-UBND ngày 
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tháng cho đối tượng: đối 

tượng Người khuyết nặng 

(dạng tật khuyết tật trí tuệ) 

bản đến cơ quan 27/110/2022 của 

UBND xã Ia Tơi; 

Quyết định số 

199/QĐ-UBND ngày 

03/11/2022 của 

UBND huyện  

30 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 

tháng cho đối tượng: Người 

đơn thân nghèo đang nuôi 

01 con dưới 16 tuổi 

(Nguyễn Thị Lan) 

08/12/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Hồ sơ, Tờ trình số 

63/TTr-UBND ngày 

02/12/2022 của 

UBND xã Ia Dom, 

Quyết định 208/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2022 của 

UBND huyện 

 

31 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 

tháng cho đối tượng: Người 

cao tuổi đủ từ 80 tuổi trở lên 

(Ngân Thị An) 

10/12/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Hồ sơ, Tờ trình số 

82/TTr-UBND ngày 

08/12/2022 của 

UBND xã Ia Tơi, 

Quyết định 210/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2022của 

UBND huyện 

 

32 

Công khai kết quả xét duyệt 

hồ sơ trợ cấp xã hội hằng 

tháng cho đối tượng: Người 

cao tuổi đủ từ 80 tuổi trở lên 

(Lý Thị Ba) 

10/12/2022 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, bằng văn 

bản đến cơ quan 

Hồ sơ, Tờ trình số 

64/TTr-UBND ngày 

09/12/2022 của 

UBND xã Ia Dom; 

Quyết định 209/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2022của 

UBND huyện 

 

XI Lĩnh vực Y tế 
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1 

Giá thu dịch vụ khám, chữa 

bệnh đối với người bệnh có 

thẻ bảo hiểm y tế, không có 

thẻ bảo hiểm y tế; chế độ 

miễn, giảm giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh; thực 

hiện chính sách bảo hiểm y 

tế; thanh toán giá và chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế theo quy định của 

pháp luật. 

14/02/2020 
Niêm yết công khai. 

 

Quyết định 14/QĐ-

YTIHDR ngày 

14/02/2020 

 

2 

Các quy trình, thủ tục khám 

bệnh, chữa bệnh và các thủ 

tục khác. 

Thường xuyên Niêm yết công khai 

Quyết đính số 46/QĐ-

YTIHDR ngày 

25/2/2019 
 

3 

Giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh theo yêu cầu của 

người bệnh; giá các loại 

dịch vụ khác. 

Thường xuyên 
Niêm yết công khai 

 

Quyết định 14/QĐ-

YTIHDR ngày 

14/02/2020 
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